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Trung Quốc là nền kinh tế lớn hàng đầu thế giới, vận hành với hiệu suất cao để đáp

ứng nhu cầu sinh kế của hơn 1,4 tỷ người dân, và cung cấp một lượng hàng hóa công

nghệ, tiêu dùng và cả nông phẩm tới thế giới. Hệ quả tất yếu của quá trình tăng trưởng

liên tục hơn 4 thập niên là việc sử dụng tài nguyên, và trong quá trình sản xuất, chế

tạo, chế biến cũng sản sinh ra một lượng khí nhà kính (GHG) tích lũy khổng lồ phát

thải vào khí quyển. Trong một thống kê được đăng trên The Guardian năm 2017, thế

giới đã nhận thấy trong giai đoạn 1988-2015, 100 tổ hợp công nghiệp hàng đầu thế

giới chịu trách nhiệm cho việc phát thải tới 71% tổng tồn lượng GHG trong khí quyển.

Dẫn đầu danh sách này trên phương diện quốc gia là Trung Quốc, với thống kê chỉ 5

đại công ty Trung Quốc đã chiếm tới gần 17% tổng lượng phát thải, trong đó tổ hợp

ngành than có trách nhiệm lớn nhất, tới 14,32% [1].

Sau những tiến bộ công nghệ vượt bậc cũng như tích lũy thặng dư nền kinh tế, quá

trình hiện đại hóa ở Trung Quốc sang thời kỳ Chủ tịch Tập Cận Bình đã chuyển hướng

sang bảo vệ môi trường với các mục tiêu phát thải nghiêm ngặt. Chẳng hạn như xác

định nhóm ngành sản xuất gang thép với vai trò lớn trong mục tiêu giảm phát thải

GHG, chính phủ và lãnh đạo công nghiệp liên tục tìm kiếm giải pháp cho sự hạn chế

nguồn tài nguyên, thúc đẩy khuếch tán công nghệ, ứng dụng tiến bộ trong giảm phát

thải và thu giữ, chôn lấp các-bon, thích hợp với ngành thép, dựa trên đánh giá bằng hệ

thống phân tích hướng tới giải quyết mục tiêu biến đổi khí hậu có tên viết tắt

“C3IAM/NET-IS” [2]. Trong công bố Wang và cộng sự (2022), các số liệu như tiến bộ

công nghệ, điều chỉnh cấu trúc sử dụng nguyên vật liệu thô, ứng dụng năng lượng sạch,

phân tích dựa trên khuôn khổ C3IAM/NET-IS để ước lượng ảnh hưởng tích hợp lên

phát thải CO2, tiêu thụ năng lượng, tiêu thụ nguyên liệu thô và chi phí liên quan. Mô

hình tính toán cho biết tổng lượng phát thải CO2 sẽ đạt khoảng đỉnh 1514-1530 triệu

tấn trước năm 2023, sau đó sẽ giảm xuống khoảng 73 triệu tấn vào năm 2060, với điều



kiện đáp ứng được yêu cầu “bể chứa” các-bon. Điều này dẫn tới nhu cầu thúc đẩy phát

triển và ứng dụng mạnh các công nghệ tiết kiệm năng lượng trong giai đoạn chuyển

tiếp 2020-2060, khả dĩ giảm 22% phát thải GHG. Chỉ riêng chuyển đổi từ Lò hồ

quang điện (EAF) sử dụng 50% phế liệu sang 100% phế liệu sẽ tiết kiệm lượng tài

chính 4361 tỷ NDT (khoảng 594 tỷ USD), và sử dụng 15.14 tỷ tấn sắt thép phế liệu [2].

Trên thực tế, Chính phủ Trung Quốc đặt mục tiêu có phần thận trọng hơn với phát thải

đỉnh vào 2030 và trung hòa các-bon 2060 [3]. Thách thức lớn nhất với Trung Quốc

trong thực hiện mục tiêu khí hậu nói trên là: a) Mức tiêu thụ và phát thải CO2 vẫn

đang tăng; b) Khả năng giảm phát thải so với các nước phát triển như EU và Mỹ khó

khăn chật vật hơn, do khoảng thời gian hạn định ngắn hơn; c) Sự lệ thuộc vào năng

lượng hóa thạch ở quy mô tiêu thụ lớn, trong khi hiệu suất sử dụng năng lượng lại

thấp; d) Rủi to tổn thương kinh tế do chuyển đổi năng lượng của Trung Quốc cao hơn

do trình độ phát triển kinh tế thấp hơn; và, e) Trung Quốc chưa thực sự có được công

nghệ phát thải thấp, chứ chưa nói tới zero-carbon [3]. Như vậy, mục tiêu chiến lược về

cơ bản vẫn thể hiện ý chí chính trị và quyết tâm, còn bỏ ngỏ khả năng thực thi cũng

như tính khả thi của hạn định 2060 [4].

Chính vì vậy, các nhà nghiên cứu công nghệ Trung Quốc đang nỗ lực nghiên cứu hệ

thống quản trị và giải pháp thích ứng quá trình chuyển đổi, nhằm có thể nhìn thấy

tính khả thi cho mục tiêu 2060 rõ nét hơn.

Trong nghiên cứu vừa mới công bố trên Earth’s Future (Wiley) phân tích tập trung

vào nhóm ngành tiêu thụ năng lượng lớn và phát thải GHG tiêu biểu là thép và xi-

măng, chiếm 70% công nghiệp chế tạo chế biến. Các nhà nghiên cứu xác định được

thực tế các công nghệ đang sử dụng hầu như không có nhiều khả năng giúp giảm phát

thải. Thực tế này dẫn tới cần đầu tư rất lớn cho một chuỗi các công nghệ đổi mới: thu

hồi, sử dụng, chôn lấp các-bon (CCUS), công nghệ điện phân, hydro và tái sử dụng phế

liệu [4]. Mặc dù việc thay đổi công nghệ đòi hỏi phải đầu tư ước chừng 51 tỷ USD/năm,

mức này vẫn tiêu tốn ít hơn trong ước tính kế hoạch của chính phủ. Các lò điện luyện

thép nên tập trung ở Giang Tô, Quảng Đông và Tứ Xuyên, còn công nghệ CCUS thì

triển khaii ở Hà Bắc, Sơn Đông, Liêu Ninh và Giang Tô. Điện sẽ trở thành năng lượng

chính, thay vì dầu hay than.

Nghiên cứu sử dụng khuôn khổ phân tích dựa trên mô hình MESSAGEix-China, với

tiêu chí cốt lõi là tiếp cận chi phí tối thiểu, tính thích ứng của giải pháp công nghệ theo

kịch bản dự báo.



Hình: Tương tác công nghệ trong liên lĩnh vực thép-xi măng trong mô hình

MESSAGEix_China [4]

Việc đánh giá chân thực hiện trạng công nghệ có ý nghĩa quyết định với tìm kiếm và

phối hợp trong số 26 giải pháp công nghệ khả dĩ có thể phục vụ mục tiêu. Hiện tại,

Trung Quốc chủ yếu lệ thuộc vào quặng sắt trong luyện kim, chứ không phải phế liệu.

Hạn chế nguồn cung phế liệu khiến cho quá trình chế tạo phải trộn với thép nguyên

thủy, và như thế, vẫn phải dùng các lò thổi ô-xy (BOF) truyền thống. Nghiên cứu cho

rằng mức độ chuyển sang dùng thép phế liệu sẽ tăng dần ở mức 10% mỗi năm, cho tới

2050. Sau đó, phần lớn công nghệ được sử dụng sẽ là EAF.

Bên cạnh đó, mục tiêu tiết kiệm năng lượng có thể kết hợp được với các tiêu chuẩn

khắt khe về xả thải các chất gây ô nhiễm vào không khí như PM2.5, SO2, NOx. Điều

khó được dự báo là khả năng thực thi tại địa phương. Ở địa phương, các doanh nghiệp

sẽ đóng vai trò quyết định trong lĩnh hội và triển khai chuyển đổi công nghệ chế tạo,

nhằm hạn chế phát thải và ô nhiễm. Tuy vậy, nghiên cứu cho biết mới chỉ có một số

tỉnh đã có chính sách ban hành là Hà Bắc, Tứ Xuyên và Hà Nam; và ở những tỉnh này,

các doanh nghiệp hiện nay mới bắt đầu dần dần tìm hiểu cách thức chuyển đổi công

nghệ.

Những thông tin khoa học ở trên, và đặc biệt là công bố mới [4], dẫn tới một số điểm

đúc rút đáng suy nghĩ như sau.
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Thứ nhất, rốt cục việc triển khai công nghệ, thực thi sản xuất, và kiểm soát phát thải

vẫn là nội dung nằm tại doanh nghiệp là chính. Doanh nghiệp vừa là chủ thể phát thải

vừa là đối tác của chương trình hạn chế phát thải GHG cũng như nguồn ô nhiễm. Điều

này phù hợp với yêu cầu vận hành nguyên lý bán dẫn giá trị tiền tệ-môi trường [5]

phát biểu rằng, đối tác chính của xây dựng hệ văn hóa tiến bộ hướng tới môi sinh bền

vững là hệ thống doanh nghiệp. Cả 3 nghiên cứu [2-4] đều cung cấp bằng chứng cho

nguyên lý đó.

Thứ hai, đứng trước thực tế yêu cầu đầu tư vô cùng tốn kém cho mục tiêu phát thải

ròng bằng 0 trong thời gian ngắn, hệ thống tính toán chi phí-lợi ích và tối ưu hóa mục

tiêu kinh tế ngắn hạn, trong tầm nhìn mục tiêu dài hạn 2060, vô cùng quan trọng. Xét

tận cùng, thì doanh nghiệp với tư cách đối tác vẫn cần tồn tại để có thể hoàn thành

nhiệm vụ. Những doanh nghiệp tồn tại và vượt qua chuyển đổi “xanh” thành công

chính là những chủ thể quan trọng nhất của hệ văn hóa thặng dư sinh thái “eco-

surplus” [6].

Thứ ba, không thể kỳ vọng việc chuyển đổi xảy ra một sớm một chiều, vì từ thông tin ở

[4] có thể thấy, ngay ở các cấp lãnh đạo, với sự nhất trí quan điểm rõ rệt, triển khai

thành chính sách tại địa phương cũng đã tiêu tốn thời gian, chưa kể tới hệ thống

doanh nghiệp. Đồng thời, tốc độ thay đổi công nghệ để tăng tái sử dụng thép phế liệu

từ tỷ trọng rất thấp, mà ở mức +10% cũng được coi kịch bản phấn đấu vất vả. Đủ hiểu

với những tổ hợp công nghệ phức tạp, đòi hỏi chuẩn bị các điều kiện khắt khe hơn, thì

sẽ còn cần nhiều thời gian hơn nữa.

Mặc dù vậy, rõ ràng các nỗ lực của Chính phủ Trung Quốc với mục tiêu hạn chế phát

thải ngày càng sắc nét, khả thi, và đang triển khai xuống tới địa phương và doanh

nghiệp. Trong tương lai, thành công của chuyển biến công nghệ xanh quy mô lớn của

Trung Quốc sẽ giúp cung cấp một lượng lớn thông tin khoa học và các bài học kinh

nghiệm quý báu cho nhiều nền kinh tế khác.

Việt Nam với cam kết mạnh mẽ về chuyển đổi công nghệ và thích ứng biến đổi khí hậu

sẽ có điều kiện thông tin và nghiên cứu để hạn chế các rủi ro chính sách và thực thi dài

hạn mục tiêu phát thải ròng về 0. Các chính sách môi trường sẽ có trọng số lớn trong

quá trình thiết kế định vị mô hình phát triển kinh tế của giai đoạn chuyển đổi tiếp theo

[7], đồng thời giúp hiệu chỉnh quá trình đột phá của nền kinh tế hướng tới bền vững

dài hạn.
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